BOQ TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc
So : 122/2004/TT-BTC ~ —eeeeee | —

Ha Noi, ngay 22 thang 12 nam 2004

THONG TU
HUONG DAN THUC HIEN CHE PQ KE TOAN VA KIEM TOAN
POI VOI DOANH NGHIEP, TO CHUC CO VON NUOGC NGOAI
HOAT PONG TAI VIET NAM

- Can cir Luat K& toan ngay 17 thang 06 niam 2003, Nghi dinh sb
129/2004/ND-CP ngay 31/05/2004 ctua Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng
din thi hanh mot s6 diéu cua Luat Ké toan trong hoat dong kinh doanh va
Nghi dinh s6 185/2004/ND-CP ngay 04/11/2004 ctia Chinh phu vé xir phat vi
pham hanh chinh trong linh vuc ké toan.

- Can ctr Luat Pau tu nude ngoai tai Viét Nam ngay 17/06/1996, Luat
stta d6i mot sd didu cua Luat Piu tu nude ngoai tai Vi¢t Nam ngay
27/06/2000 va Nghi dinh s 24/2000/ND-CP ngay 31/07/2000, Nghi dinh sb
27/2003/ND-CP ngay 18/03/2003 ctua Chinh phu huéng dan thi hanh Luat
Pau tu nuée ngoai tai Viét Nam,;

- Cian ctr Nghi dinh sb 48/2000/ND- CP ngay 12/09/2000 cta Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh Lu4t Dau khi;

- Cian ctr Nghi dinh sé 42/CP ngay 8/7/1995 cua Chinh phu vé quy ché
hanh nghé tu van phép ludt ciia T6 chire ludt su nudc ngoai tai Viét Nam;

B¢ Tai chinh hudng dan thuc hién ché d6 ké toan va kiém toan ddi véi
doanh nghiép, t6 chirc c6 von nudc ngoai hoat dong tai Viét Nam, nhu sau:

I. QUY PINH CHUNG

1. Béi twong ap dung Thong tu ndy 1a cac doanh nghiép, to chirc co von
nudc ngoai gdom:

1.1. Doanh nghiép, t6 chirc c6 vén dau tu nude ngoai; bén nude ngoai
hop doanh theo Luat Pau tu nude ngoai tai Viét Nam,;

1.2. Chi nhanh, T chtc luat su nudc ngoai tai Viét Nam hoat dong
theo quy ché hanh nghé tu van phap ludt ciia T6 chirc ludt su nudc ngoai tai
Viét Nam; Chi nhanh thuong mai; T chirc, ca nhan tién hanh hoat dong tim
kiém thdm do va khai thac dau khi theo Luat Dau khi.

1.3. Cac doanh nghiép, t6 chirc ¢6 von nude ngoai 1a co sé thudong tri
ciia Cong ty nudc ngoai dat tai Viét Nam va cac to chirc, ca nhan nudc ngoai
khac hoat dong kinh doanh tai Viét Nam khong thudc cac hinh thure dau tu
theo Luét Pau tu nudc ngoai tai Viét Nam.
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2. Tét ca doanh nghiép, to chirc c6 vén nudc ngoai duoc thanh 1ap va
hoat dong tai Viét Nam phai tuan thu Luat Ké toan va cac van ban huéng dan
Luat Ké toan Viét Nam; viéc to chirc cong tac ké toan phai tuan thu céac
nguyén tic, ndi dung, phuong phap ké toan, phuong phap 1ap va trinh bay bao
c4o tai chinh theo quy dinh cta chuan muc ké toan va Ché d6 ké toan doanh
nghiép Viét Nam.

3. Truong hop diéu uéc qudc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét
Nam ky két hoic gia nhép c¢6 quy dinh vé ké toan khac v6i quy dinh cua Luat
Ké toan, chuan muc ké toan va Ché do ké toan doanh nghiép Viét Nam thi
duoc ap dung theo quy dinh cua diéu wéc qudc té do.

4. Béi v6i cac doanh nghiép, to chire co von nudc ngoai, khi ap dung
Ché d¢ ké toan doanh nghiép Viét Nam néu khéng c6 nhu cau bd sung, sira
dbi thi khong phai ding ky ché do ké toan ap dung véi BO Tai chinh.

Truong hop doanh nghiép, t6 chiic ¢6 von nude ngoai khi ap dung Ché
d6 ké toan doanh nghiép Viét Nam c6 nhu cau bo sung, stra d6i nhu quy dinh
tai Myc 1.1 Phan II Thong tu nay phai dugc Bo Tai chinh dong ¥ bang vin
ban trude khi thuc hién.

5. B4o c4o tai chinh hang nim ctia doanh nghiép, to chirc c6 vén nudc
ngoai phai dugc doanh nghiép kiém toan hoat dong hop phap tai Viét Nam
kiém toan truéc khi ndp cho co quan Nha nudc c6 tham quyén. Nha nudc
khuyén khich doanh nghiép, t6 chtic ¢6 von nudc ngoai thuc hién kiém toan
b4o cdo tai chinh vi muc dich thué.

6. Doanh nghiép, t chirc c6 von nude ngoai phai ndp bao cao tai chinh
hang nam da duogc klem toan cho Cuc Thué dia phuong, Co quan cap gidy
phép dau tu hodc gidy phép hoat dong, Cuc Thong ké, B¢ Tai chinh va cho
bén gdp von phia Viét Nam (néu cd). Cac doanh nghiép, t chirc c6 vén nude
ngoai c¢6 tru s& nam trong Khu Ché xuét, Khu Céong nghiép, Khu Cong ngh¢
cao phai np bao cdo tai chinh cho Ban quan ly Khu Ché xuat, Khu Cong
nghiép, Khu Cong nghé cao néu duoc yeu cau.

7. Doanh nghiép, t6 chirc c6 vén nudc ngoai phai chiu su kiém tra ké
toan cua co quan tai chinh va cac co quan quan ly chirc nang trong viéc thyuc
hién cong tac ké toan theo quy dinh cta Luat K& toan va khong qua mot 1an
kiém tra cing mot ndi dung trong mot nim tai chinh.

8. Doanh nghiép, to chitc c6 von nudc ngoai phai to chirc bd may ké
toan, bd tri hodc thué nguoi lam ké toan, bd tri hodc thué nguoi lam ké toan
truong. Truong hop chua bd tri hodc thué duoc nguoi lam ké toan truong thi
phai ctr nguoi phu trach ké toan. Viéc cir ngudi phu trach ké toan chi duoc
thue hién trong thoi gian t6i da 13 1 ndm tai chinh, sau d6 phai bd tri, hoic
thué nguoi 1am ké toan trudng. Ké toan trudong hodc ngudi phu trach ké toan
phai c6 du céc tiéu chuén va diéu kién theo quy dinh tai Luat K& toan va Nghi
dinh hudng dan thi hanh Luat Ké toan.
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9. Pon vi tién té sir dung trong ké toan 1a Pong Viét Nam (ky hiu tai
Viét Nam la “d” hodac VND). Truong hop nghiép vu kinh té tai chinh phat
sinh bang ngoai t¢ phai ghi theo nguyén t¢ va Dong Viét Nam theo ty gia héi
doai thuc té (dugc xac dinh trén co so ty gia hdi doai niém yét tai cic doanh
nghiép, to chirc kinh doanh ngoai té theo quy dinh cta phap luat Viét Nam)
hodc theo ty gia hdi doai do Ngan hang Nha nudc Viét Nam cong bd (ty gia
giao dich binh quan lién Ngan hang) trir trudng hop phap luat c6 quy dinh
khéc.

Truong hop phat sinh loai ngoai t€ khong co ty gia héi doai truc tlep
v6i Pong Viét Nam thi phai quy doi thong qua mdt loai ngoai té c6 ty gia hbi
doai voi Pong Viét Nam.

D01 v6i cac doanh nghiép, to chirc cd von nudc ngoai hoat dong thu,
chi chu yéu bang ngoai té duoc chon mot loai ngoai t& lam don vi tién té ké
toan va phai dugc B¢ Tai chinh ddng ¥ bang van ban trudc khi thuc hién.
Doanh nghiép, t6 chic c6 von nude ngoai thuc hién ghi chép ké toan va lap
bao cao tai chinh theo loai ngoai t¢ da dugc B Tai chinh ddng ¥ 1am don vi
tién té trong ké toan, riéng bao cao tai chinh ndp cho cac co quan quan ly Nha
nude c¢6 tham quyén phai quy doi ra Pong Viét Nam theo ty gia hdi doai quy
dinh.

10. Chir viét sir dung trong ké toan 1a Tleng Viét. Truong hop phai su
dung tiéng nudc ngoai trén chimg tur ke toan, s ké toan va bao cao tai chinh ¢
Viét Nam thi phai st dung ddng thoi tiéng Viét va tiéng nude ngoai.

11. Chir s6 str dung trong ké toan 1a chit s6 A rap: 0, 1,2, 3,4, 5, 6, 7,
8,9; sau so hang nghin, triu, ty, nghin ty, triéu ty, ty ty phai dat dau cham (.);
sau chit s6 hang don vi phai dat diu phay ( ).

12. Ky ké toan cuia doanh nghiép, t6 chtrc c6 vén nude ngoai duge quy
dinh nhu sau:

12.1. Ky ké toan nam 1a muoi hai thang tinh tir dau ngay 01 thang 01
dén hét ngay 31 thang 12 ndm duong lich.

Truong hop c6 dic thu riéng vé t6 chtc hoat dong, doanh nghiép, to
chtrc duoc chon ky ké toan nim 12 mudi hai thang tron theo nam duong lich,
bat dau tr dau ngay 01 cua thang ddu qui nay dén hét ngay cudi cung cua
thang cubi qui tredc nam sau va phai thong bao dén Cuc Thué dja phuong.

Sau ngay Thong tu ndy c6 hiéu lyc, cac trudng hop di ding ky ky ké
toan nam khac voi quy dinh trén phai thay doi lai ky ké toan nam phu hop vai
quy dinh tai diém nay.

12.2. Trudong hop méi thanh 1ap, ky ké toan ndm dau tién tinh tir ngay
duoc cap Gidy phép dau tu dén hét ngay cudi cing cua ky ké toan nam theo
quy dinh tai diém 12.1 néu trén.

12.3. Truong hop chia, tach, hop nhét, sap nhép, chuyén d6i, giai thé,
chdm dut hoat dong hodc pha san, ky ké toan nam cudi cung tinh tir dau ngay
ky ké toan nim dén hét ngay trudc ngdy ghi trén quyét dinh chia, tach, hop
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nhét, sap nhap, chuyén ddi hinh thirc s& hitu, giai thé, chdm dat hoat dong
hodc pha san don vi ké toan co hiéu luc.

12.4. Truong hop ky ké toan nam dau tién hodc ky ké toan nam cudi
cung co thot gian ngan hon chin muoi ngay thi duoc pheép cong (+) voi ky ké
todn nam t1ep theo, hodc cong (+) voi ky ké toan nam trude do dé tinh thanh
mot ky ké toan nam. Ky ké toan nam dau tién hoic ky ké toan nam cudi cung
t6i da 1a bang mudi lam thang.

13. Doanh nghig¢p, t6 chirc co von nude ngoai duoc lya chon chuong
trinh phan mém ké toan phi hop Ché do ké toan Viét Nam va khong phai
dang ky voi BO Tai chinh nhung phai dam bao c6 du cac tiéu chuan va diéu
kién theo quy dinh ctia B§ Tai chinh.

14. Doanh nghiép, t6 chirc c6 von nudc ngoai phai thuc hién luu trir tai
liéu ké toan theo quy dinh cua Luat Ké toan va Nghi dinh ctia Chinh phu
hudng dan thi hanh Luat Ké toan.

15. Doanh nghiép, t6 chirc c6 vén nudc ngoai phai chiu sy kiém tra ké
toan cua co quan Nha nudc c6 tham quyén. Truong hop co hanh vi vi pham
hanh chinh trong linh vuc ké toan thi bi xu phat theo quy dinh ctia Nghi dinh
s6 185/2004/ND-CP ngay 04/11/2004 cua Chinh phu vé xir phat vi pham
hanh chinh trong linh vuc ké toan.

II. MOT SO QUY PINH CU THE

1. Cac truong hop b6 sung, sira doi ché dd ké toan phai dwoc B)
Tai chinh chap thuan

1.1. B6 sung, stra d6i ché do ké toan ap dung:

- Stra d6i ndi dung va két cAu mau ching tu ké toan bat budc;

- B6 sung hoic stra d6i tai khoan cap I hodc tai khoan cé’p 1T vé tén, ky
hiéu va nd1 dung, phuong phap hach todn cac nghi€p vu kinh té phat sinh dac
thu;

~ -Sua d6i sb ké toan vé nodi dung, trinh ty va phuong phap ghi chép so
ke toan;

- Stra d6i chi tiéu bao cdo tai chinh hoic thay doi két cau, phuong phap
1ap bao céo tai chinh;

1.2. Str dung don vi tién té trong ké toan khong phai 1a Déng Viét Nam;

1.3. Pang thgc hién ché d6 ké toan Viét Nam nay can b sung, stra dbi
nhu quy dinh tai diém 1.1 muc nay.

14 i véi cac doaqh ngh,iép, t6 chirc da duoc chép thuan thuc hie::n
ch€ do ke toan khac véi ché do ké toan doanh nghiép Viét Nam nay chuyén
doi sang ap dung che do ke toan Vi€t Nam c6 bo sung, stra doi theo quy dinh
tai diém 1.1 muc nay.

2. Tai liéu deé nghi sira doi, bo sung che do ke toan
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Trong cac truong hop dé nghi b sung, sira d6i Ché do ké toan ap dung,
doanh nghiép, t chtrc c6 von nudc ngoai phai chuan bi ba (3) b tai liéu, mdi
b6 gdm:

- Cong van dé nghi bd sung, stra doi ché do ké toan (quy dinh tai Phy
luc s6 01); Cong van chap thuan ché do ké toan ap dung céc 1an trudc cua Bo
Tai chinh (néu co).

- Ban sao Gidy phép dau tu hoic Gidy phép hoat dong;

- Tai liéu giai trinh cac ndi dung bd sung, stra d6i ché do ké toan ap
dung. Doanh nghiép, to chirc phai giri kém cac tai liéu cu thé dé nghi bd sung,
stra d6i nhu: Chung tir ké toan, hé thong tai khoan ké toan, hé thong sb ké
toan, phuong phap hach toan ké toan, hé thong bao cdo tai chinh, c6 kém theo
mAu biéu va giai thich cac diém bd sung, stra doi.

Cac tai liéu bd sung, stra d6i Ché d6 ké toan 4p dung dung yéu cau s&
dugc dong dau xac nhan cua B§ Tai chinh trudce khi luu hanh:

- 01 bd: Luu tai BO Tai chinh (Vu Ché d6 ké toan va kiém toan);

- 01 bd: Luu tai Cuc Thué dia phuong;

- 01 bd: Luu tai doanh nghiép, to chic.

3. Thoi han tra loi

- Trong thoi han 20 ngay, ké tir ngay nhan dugc day du cong van, tai
liéu bd sung, stra d6i Ché do ké toan cua doanh nghiép, t6 chirc ¢6 von nude
ngoai, B Tai chinh s& ¢ y kién tra 16i chinh thirc bang van ban;

- Trudng hop tai liéu ciia doanh nghiép, t6 chic khong day du, rd rang
theo quy dinh tai Muc 2 Phan II Thong tu ndy, Bo Tai chinh s& yéu cau doanh
nghiép, td chirc giai thich va bd sung tai liéu. Thoi gian chd doanh nghiép, t6
chue giai thich va bd sung tai liéu khong tinh vao thoi han tra 10i nhu da néu
¢ muc nay.

I1I. TO CHU'C THUC HIEN

Thong tu nay co6 hi€u luc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang Cong
béo, thay thé cho Thong tu 60 TC/CDKT, ngay 01/09/1997 vé Hudng dan
thue hién cong tac ké toan, kiém toan ddi v6i cac doanh nghiép, t6 chuc co
von dau tu nudc ngoai tai Viét Nam va Thong tu 155/1998/TT-BTC ngay
08/12/1998 vé B6 sung, sira d6i Thong tu 60 TC/CPKT cua Bo Tai chinh.

Céc quy dinh khac trai voi quy dinh cua Thong tu ndy déu bai bo.
Trong qua trinh thuc hién, néu co kho khan, vudng mic, dé& nghi phan
anh vé B§ Tai chinh d€ nghién ctru giai quyét./.

Noi nhin: KT/BQ TRUONG BOQ TAI
CHINH

- Ban Kinh té¢ TW; Thir truéng

- Van phong Quéc hoi;
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- Van phong Chinh phu,

- Cac Bo, co quan ngang Bo, (Paky)
- Toa dn Nhdn dan t6i cao;

- Vién Kiém sdat Nhan dan t6i cao;

- Phong Thuong mai va Cong nghiép Viét

Nam;

- Cdc co quan TW ciia cdc doan thé, Lé Thi Bang Tam
- UBND cac tinh, TP truc thuoc TW;

-So Tai chinh, Cuc T hué cac tinh, TP truc

thuoc TW;

- Cuc kiém tra vin ban (Bé Tu phdp);

- Vu Phdp ché (B¢ Tai chinh);

- Cac BOL KCX, KCN, KCNC dija

phuong;

- Cong bao;

- Cdc don vi thuoc Bo Tai chinh,

- Héi Ké toan va Kiém toan Viét Nam;

- Luwu VP, Vu CDKT & Kiém todn.

Phu luc 01

Téndonvi:.......... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Piachi:............. Doc 18p - Ty do - Hanh phtic

SO cong vin:.........

S6 PT: : SO Fax: ..

Viv: B5 sung, swadoi ... ngay... thang... nam...

ché dg ké todn dp dung

Kinh gui: Bo6 Tai chinh
(Vu Ché dj ké todn va kiém todn)

- Can ctr Thong tu s6 122/2004/TT-BTC, ngay 22/12/2004 cua B Tai
chinh "Huong dan thyc hién ché do ké toan va kiém toan ddi v6i doanh
nghiép, t6 chirc ¢6 von nude ngoai hoat dong tai Viét Nam".

Tén Cong ty:

Nganh hoat dong:

Theo Gidy phép dau tu (Gidy phép hoat dong) sé: ..., ngdy ... thang ...
nam ... cua ...

Xin duogc chép thuan ché do ké toan ap dung theo cac ndi dung sau:

1. Ché d¢ ké toan ap dung: Hé thong ké toan doanh nghiép Viét Nam.

Cua nganh hoat dong: ..... (cong nghiép, xdy dung, bao hiém, dich
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2. Céc ndi dung dé nghi stra d6i, bd sung:

2.1. Noi dung ctia ché d6 ké toan:

- Hé thong chimg tir ban dau: (C6 tai liéu stra doi, bd sung kém theo)

- Hé thdng tai khoan: (C6 tai liéu sira d6i, bo sung kém theo)

- H¢ théng s6 ké toan: (Lwa chon mdt trong bdn hinh thic ké toan:
Nhat ky Chung, Chung tir Ghi s, Nhat ky - Chimg tir, Nhat ky - S6 Cai va c6
tai liéu bd sung, stra doi kém theo).

- Hé théng bao cdo tai chinh: Bang can dbi ké toan, Bao cdo két qua
hoat dong kinh doanh, Bdo cdo luu chuyén tién t&, Thuyét minh béo cdo tai
chinh (c6 tai liéu stra doi, bd sung kém theo).

2.2. Bon vj tién té st dung trong ké toan: ...

2.3. Ky ké toan nam (néu c6 thay d6i)

- Ky ké toan nam du tién: T ... dén ...

- Ky ké toan nam tiép theo: Tir ... dén ... hang nam.

3. Cac quy dinh khac vé ké toan thuc hién theo Luat Ké toan, cac van
ban huéng dan Luat Ké toan va cac quy dinh hién hanh.

(Luu y:

- Cac noi dung cua muc 2, don vi chi ghi cac noi dung co aé nghi swa
d6i, bé sung).

- Doanh nghiép, t6 chirc giti kém theo ban sao Gidy phép dau tw hodc
Gidy phép hoat déng, Cong vin chap thudn ché do ké todn trude kia (néu cd)
cua Bo Tai chinh)

bé nghi B Tai chinh xem xét chép thuan.

Noi nhan: Giam déc

- Nhu trén (Ky tén, Ho va tén, dong dau)

- Lwu tai don vi
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THÔNG TƯ


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN


ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI 


HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM


- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.


- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 17/06/1996, Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 27/06/2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 18/03/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


- Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ- CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;


- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 8/7/1995 của Chính phủ về quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam;


Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, như sau:


I. QUY ĐỊNH CHUNG


1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài gồm:


1.1. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài; bên nước ngoài hợp doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


1.2. Chi nhánh, Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh thương mại; Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo Luật Dầu khí.


1.3. Các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài là cơ sở thường trú của Công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


2. Tất cả doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán Việt Nam; việc tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.


3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về kế toán khác với quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.


4. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài, khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nếu không có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì không phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính. 


Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu bổ sung, sửa đổi như quy định tại Mục 1.1 Phần II Thông tư này phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện. 


5. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải được doanh nghiệp kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế.


6. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho Cục Thuế địa phương, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy phép hoạt động, Cục Thống kê, Bộ Tài chính và cho bên góp vốn phía Việt Nam (nếu có). Các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài có trụ sở nằm trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao phải nộp báo cáo tài chính cho Ban quản lý Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao nếu được yêu cầu. 


7. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chức năng trong việc thực hiện công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm tài chính.


8. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí hoặc thuê người làm kế toán, bố trí hoặc thuê người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa bố trí hoặc thuê được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán. Việc cử người phụ trách kế toán chỉ được thực hiện trong thời gian tối đa là 1 năm tài chính, sau đó phải bố trí, hoặc thuê người làm kế toán trưởng. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Kế toán và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.


9. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu tại Việt Nam là “đ” hoặc VND). Trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế (được xác định trên cơ sở tỷ giá hối đoái niêm yết tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật Việt Nam) hoặc theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng) trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Trường hợp phát sinh loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái trực tiếp với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.


Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo loại ngoại tệ đã được Bộ Tài chính đồng ý làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, riêng báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái quy định.


10. Chữ viết sử dụng trong kế toán là Tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.


11.  Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).


12. Kỳ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được quy định như sau:


12.1. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 


Trường hợp có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động, doanh nghiệp, tổ chức được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 của tháng đầu quí này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quí trước năm sau và phải thông báo đến Cục Thuế địa phương.


Sau ngày Thông tư này có hiệu lực, các trường hợp đã đăng ký kỳ kế toán năm khác với quy định trên phải thay đổi lại kỳ kế toán năm phù hợp với quy định tại điểm này.


12.2. Trường hợp mới thành lập, kỳ kế toán năm đầu tiên tính từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định tại điểm 12.1 nêu trên.


12.3. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản, kỳ kế toán năm cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.


12.4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo, hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng tối đa là bằng mười lăm tháng.


13. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được lựa chọn chương trình phần mềm kế toán phù hợp Chế độ kế toán Việt Nam và không phải đăng ký với Bộ Tài chính nhưng phải đảm bảo có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.


14. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.


15. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.


II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Các trường hợp bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán phải được Bộ Tài chính chấp thuận


1.1. Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng:


- Sửa đổi nội dung và kết cấu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc;


- Bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp I hoặc tài khoản cấp II về tên, ký hiệu và nội dung, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù;


- Sửa đổi sổ kế toán về nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép sổ kế toán;


- Sửa đổi chỉ tiêu báo cáo tài chính hoặc thay đổi kết cấu, phương pháp lập báo cáo tài chính;


1.2. Sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán không phải là Đồng Việt Nam;


1.3. Đang thực hiện chế độ kế toán Việt Nam nay cần bổ sung, sửa đổi như quy định tại điểm 1.1 mục này. 


1.4. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức đã được chấp thuận thực hiện chế độ kế toán khác với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nay chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam có bổ sung, sửa đổi theo quy định tại điểm 1.1 mục này. 


2. Tài liệu đề nghị sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán


Trong các trường hợp đề nghị bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán áp dụng, doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chuẩn bị ba (3) bộ tài liệu, mỗi bộ gồm:


- Công văn đề nghị bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán (quy định tại Phụ lục số 01); Công văn chấp thuận chế độ kế toán áp dụng các lần trước của Bộ Tài chính (nếu có).


- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động;


- Tài liệu giải trình các nội dung bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng. Doanh nghiệp, tổ chức phải gửi kèm các tài liệu cụ thể đề nghị bổ sung, sửa đổi như: Chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, có kèm theo mẫu biểu và giải thích các điểm bổ sung, sửa đổi.


Các tài liệu bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán áp dụng đúng yêu cầu sẽ được đóng dấu xác nhận của Bộ Tài chính trước khi lưu hành:


- 01 bộ: Lưu tại Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán);


- 01 bộ: Lưu tại Cục Thuế địa phương;


- 01 bộ: Lưu tại doanh nghiệp, tổ chức.


3. Thời hạn trả lời


- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ công văn, tài liệu bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản;


- Trường hợp tài liệu của doanh nghiệp, tổ chức không đầy đủ, rõ ràng theo quy định tại Mục 2 Phần II Thông tư này, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức giải thích và bổ sung tài liệu. Thời gian chờ doanh nghiệp, tổ chức giải thích và bổ sung tài liệu không tính vào thời hạn trả lời như đã nêu ở mục này.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế cho Thông tư 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 về Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 155/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998 về Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.


Các quy định khác trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ.       


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
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Phụ lục 01


		Tên đơn vị: . . . . . . . . . . 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số công văn: . . . . . . . . . 

		==================



		Số ĐT: . . . ; Số Fax: . . 

		



		V/v: Bổ sung, sửa đổi 


chế độ kế toán áp dụng

		                        ..... ngày... tháng... năm...





Kính gửi:                             Bộ Tài chính


         (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)


- Căn cứ Thông tư số 122/2004/TT-BTC, ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam".


Tên Công ty: .....................................................................................................


Ngành hoạt động: .............................................................................................


Theo Giấy phép đầu tư (Giấy phép hoạt động) số: ..., ngày ... tháng ... năm ... của ...


Xin được chấp thuận chế độ kế toán áp dụng theo các nội dung sau:


1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam.


Của ngành hoạt động: ..... (công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, dịch vụ,...)


2. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:


2.1. Nội dung của chế độ kế toán:


- Hệ thống chứng từ ban đầu: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo) 


- Hệ thống tài khoản: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo)


- Hệ thống sổ kế toán: (Lựa chọn một trong bốn hình thức kế toán: Nhật ký Chung, Chứng từ Ghi sổ, Nhật ký - Chứng từ, Nhật ký - Sổ Cái và có tài liệu  bổ sung, sửa đổi kèm theo).


- Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính (có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo).


2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ...


2.3. Kỳ kế toán năm (nếu có thay đổi)


- Kỳ kế toán năm đầu tiên: Từ ... đến ...


- Kỳ kế toán năm tiếp theo: Từ ... đến ... hàng năm.


3. Các quy định khác về kế toán thực hiện theo Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán và các quy định hiện hành.


(Lưu ý: 


- Các nội dung của mục 2, đơn vị chỉ ghi các nội dung có đề nghị sửa đổi, bổ sung).


- Doanh nghiệp,  tổ chức gửi kèm theo bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động, Công văn chấp thuận chế độ kế toán trước kia (nếu có) của Bộ Tài chính)


Đề nghị Bộ Tài chính xem xét chấp thuận.


		Nơi nhận:


- Như trên


- Lưu tại đơn vị

		Giám đốc


(Ký tên, Họ và tên, đóng dấu)
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